	 SỞ Y TẾ QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

________________________
Số: 3094/TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 05 tháng 09 năm 2022

	V/v đề nghị báo giá dịch vụ thẩm định giá Trang thiết bị y tế
	


Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360

- Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá:

Trang thiết bị y tế (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Mua sắm đấu thầu theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Qúy III năm 2022
5. Đề nghị các đơn vị có đủ chức năng, năng lực thẩm định giá báo giá dịch vụ thẩm định giá bản cứng về Bệnh viện gửi kèm Hồ sơ năng lực trước 10h00 ngày 08/07/2022.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo.
Mọi thông tin cần giải đáp xin liên hệ: 02033.628.005 (Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh).
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BV, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC 1
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 3094/BVT-KHTH ngày 05/09/2022)
	STT
	Nội dung
	Model/hãng sản xuất/xuất xứ
	Số lượng
	Đơn vị tính

	1
	Máy siêu âm tổng quát (siêu âm mầu, 4D, có >=4 đầu dò)
	Model: Arietta 65

Hãng sản xuất: Hitachi, Ltd/ Fujifilm Healthcare

Xuất xứ: Nhật Bản

Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 3
	3
	Máy

	2
	Máy đo công suất thủy tinh thể (đa tiêu)
	Model: IOLMASTER 700

Hãng sản xuất: Carl Zeiss MeditecAG

Xuất xứ: Đức

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
	1
	Máy

	3
	Máy đốt u gan bằng sóng cao tần
	Model: Cool- Tip E series

Hãng sản xuất: Covidien

Xuất xứ: Mỹ

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
	1
	Máy

	4
	Máy theo dõi bệnh nhân (Theo dõi độ sâu gây mê)
	Model: Root+ Sedline +O3

Hãng sản xuất: Masimo corporation, Mỹ

Xuất xứ: Mexico

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 2
	2
	Máy

	5
	Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ
	Model: Cardiosave Hybrid

Hãng sản xuất: Datacope (thuôc Getinge-Maquet)

Xuất xứ: Mỹ

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
	1
	Máy


PHỤ LỤC 02
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 3094/BVT-KHTH ngày 05/09/2022)

1. Máy siêu âm tổng quát (siêu âm mầu, 4D, có >=4 đầu dò)

Hàng hóa tham khảo 

Model: Arietta 65

Hãng sản xuất: Hitachi, Ltd/ Fujifilm Healthcare

Xuất xứ: Nhật Bản

Phân nhóm máy chính: Tối thiểu Nhóm 3
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

	STT
	a) Yêu cầu chung:

	
	-   Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2022 trở đi

	
	-   Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương

	
	-  Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 3


	
	b) Cấu hình kỹ thuật:

	1.
	Máy chính: 01 cái

	2.
	Đầu dò Convex đa tần: 01 cái

	3.
	Đầu dò khối 4D đa tần: 01 cái

	4.
	Đầu dò Linear đa tần số: 01 cái

	5.
	Đầu dò tim: 01 cái

	6.
	Phụ kiện

	6.1
	Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

	6.2
	Máy in phun màu: 01 cái


	6.3
	Card thu hình ảnh từ siêu âm sang máy tính: 01 cái

	6.4
	Bộ phần mềm DICOM 3.0 đầy đủ: 01 bộ

	6.5
	Bộ phần mềm xử lý hình ảnh và hỗ trợ tối ưu hóa bản quyền: 01 bộ

	6.6
	Bộ máy vi tính đồng bộ: 01 bộ

	6.7
	Bộ bàn ghế máy tính: 01 bộ

	6.8
	Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 chiếc

	6.9
	Gel siêu âm: 01 Can 5kg

	6.1
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ

	
	c) Tính năng kỹ thuật:

	1.
	Máy chính

	
	Thông số hệ thống

	
	Màn hình chính:

	
	- Màn hình LCD

	
	- Kích thước ≥ 21 inches

	
	Màn hình cảm ứng: 

	
	- Kích thước: ≥ 10 inches

	
	Hệ điều hành: ≥ Window 7

	
	Số ổ cắm đầu dò đồng thời: ≥ 3 cổng

	
	Số kênh xử lý số hóa ≥170.000 kênh

	
	Dải động lên đến: ≥ 200 dB

	
	Độ sâu vùng khảo sát tối đa: ≥ 30 cm

	
	Các mode hoạt động

	
	B-mode (2D)

	
	M-mode

	
	Mode Doppler màu

	
	Mode Doppler năng lượng

	
	Mode Doppler xung 

	
	Các phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh

	
	Phần mềm siêu âm 4D

	
	Phần mềm tạo ảnh hài hoà mô

	
	Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D giúp hình ảnh thai nhi chân thực – rõ nét

	
	Phần mềm tối ưu hoá chỉ với một nút bấm

	
	Phần mềm siêu âm tim thai 4D cho phép chẩn đoán được các dị tật tim thai phức tạp

	
	Chức năng đo đạc và phân tích

	
	·      Các phép đo cơ bản

	
	- Đo khoảng cách

	
	- Đo khoảng cách từ bề mặt da

	
	- Đo góc

	
	- Diện tích và chu vi: elip, trace

	
	- Đo thể tích

	
	- Đo thể tích dòng chảy

	
	- Đo hẹp

	
	·      Đo lường trong sản khoa

	
	·      Đo lường trong phụ khoa

	
	·      Đo lường trong siêu âm tim 

	
	·      Đo lường trong động mạch cảnh

	
	·      Đo lường trong siêu âm tuyến tiền liệt

	
	·        Chương trình tính toán cân nặng thai nhi 

	
	Thông số kỹ thuật B Mode

	
	·      Độ lợi (khuếch đại): ≤ -20dB đến ≥ +15 dB

	
	·      Bộ lọc ổn định: ≥ 5 mức

	
	·      Thang màu : ≥ 10 mức 

	
	·      Thang xám : ≥ 12 mức

	
	Thông số kỹ thuật M Mode

	
	·      Tốc độ quét: ≥ 5 mức 


	
	·      Tăng nét: ≥ 4 mức

	
	·      Bản đồ xám: ≥ 5 mức

	
	·      Bản đồ màu: ≥ 6 mức 

	
	Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu

	
	·      Bản đồ màu ≥ 4

	
	·      Lọc thành : ≥ 3 bước 

	
	·      Tốc độ quét khung hình màu: ≥ 150 hình/giây

	
	Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng 

	
	·      Tần số lặp xung: ≤ 21 kHz - ≥ 100Hz

	
	·      Lọc thành: ≥ 3

	
	·      Lọc mịn: ≥ 4

	
	·      Độ lợi (khuếch đại): ≤ -15 dB đến ≥ +15 dB

	
	·      Bản đồ: ≥ 7 mức

	
	Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung

	
	·      Tần số lặp xung PRF: PW từ ≤ 1 kHz đến ≥ 19 kHz 

	
	·      Tốc độ quét: ≥ 5 mức

	
	·      Bảng đồ thang xám : ≥ 8 loại 

	
	·      Bản đồ màu: ≥ 10

	
	Khả năng kết nối

	
	·      Cổng kết nối USB

	
	·      Kết nối mạng (RJ45)

	2.
	Đầu dò Convex đa tần số

	
	·      Ứng dụng: bụng, sản khoa, phụ khoa

	
	·      Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz

	
	·      Số chấn tử: ≥ 128

	
	·      Góc quét mở rộng tối đa: ≥ 60°

	
	·      Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 30cm

	
	·      Có hướng dẫn sinh thiết

	3.
	Đầu dò khối đa tần

	
	·      Ứng dụng: Bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi

	
	·      Dải tần: từ ≤ 2.0 đến ≥ 5.0 MHz

	
	·      Số chấn tử: ≥ 128

	
	·      Góc quét mở rộng tối đa: ≥ 60°

	4.
	Đầu dò Linear đa tần số

	
	Ứng dụng: bộ phận nhỏ, mạch ngoại vi, cơ xương khớp, tuyến vú

	
	Dải tần: từ ≤ 5.0 đến ≥ 11.0 MHz

	
	Số chấn tử: ≥ 128

	
	Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 8cm 

	5
	Đầu dò tim

	
	Ứng dụng: tim mạch, sản khoa

	
	Dải tần: từ ≤ 1.5 đến ≥ 3.5 MHz

	
	Số chấn tử: ≥ 64

	
	Độ sâu khảo sát tối đa: ≥ 20 cm 

	6
	Phụ kiện

	
	Máy in nhiệt đen trắng

	
	- Độ phân giải: ≥ 320 dpi

	
	- Tốc độ in: ≤ 2 giây/khuôn hình

	
	Máy in phun màu

	
	- Cỡ giấy: A4

	
	- Tốc độ in: ≥ 30 tờ/phút

	
	- ≥ 06 hộp mực ngoài

	
	Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA

	
	- Điện thế AC: 220-240 VAC

	
	- Khoảng tần số: 50/60 Hz


2. Máy đo công suất thủy tinh thể (đa tiêu)
Hàng hóa tham khảo 

Model: IOLMASTER 700

Hãng sản xuất: Carl Zeiss MeditecAG

Xuất xứ: Đức

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

	a) Yêu cầu chung:

	-  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2022 trở đi

	-  Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 hoặc tương đương

	-  Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 3

	b) Cấu hình kỹ thuật:

	-  Máy chính: 01 cái

	-  Màn hình điều khiển hiển thị bằng cảm ứng: 01 cái

	-  Máy tính để lưu trữ và hiển thị kết quả: 01 chiếc

	'- Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể: 01 bộ

	-  Bàn phím: 01 cái

	-  Chuột: 01 cái

	-  Bàn đặt máy điều chỉnh lên xuống bằng motor điện: 01 cái

	-  Máy in: 01 bộ

	-  Bao phủ chống bụi cho máy: 01 bộ

	-  Dây cáp nguồn: 01 bộ

	-  UPS online 1KVA: 01 bộ

	c) Tính năng kỹ thuật:

	-  Có khả năng đưa ra các thông số: chiều dài trục,độ cong giác mạc, độ dày giác mạc, độ sâu tiền phòng, độ dày thể thủy tinh và WTW chỉ trong một lần đo mà không cần tiếp xúc với mắt bệnh nhân

	-  ≥ 2000 lần quét/giây

	-- Tích hợp công nghệ cho hình ảnh cắt lớp giúp phát hiện sớm những hình thái bất thường trong cấu trúc giải phẫu của mắt bệnh nhân.

	- Màn hình cảm ứng bên ngoài phục vụ quan sát mắt bệnh nhân và hiển thị kết quả đo.

	- Có bộ công thức tính công suất thủy tinh thể

	- Có khả năng đưa các thông số:

	-  Độ dài trục nhãn cầu:

	+ Dải đo: ≤14 mm đến ≥32 mm

	+ Bước hiển thị: ≤0,01 mm

	+ Độ lệch chuẩn: ≤10 µm.

	- Đường kính đồng tử:

	+ Dải đo: ≤1 mm đến ≥12 mm

	+ Độ lệch chuẩn: ≤0,2 mm

	- Độ cong giác mạc:

	+ Dải đo: ≤5 mm đến ≥11 mm

	+ Bước hiển thị: ≤0,01 mm hoặc ≤0,01D

	+ Lệch chuẩn của độ khúc xạ cầu tương đương: ≤0.09D

	- Độ sâu tiền phòng:

	+ Dải đo: ≤1,5 mm đến ≥4,8 mm

	+ Bước hiển thị: ≤0,01 mm

	+ Độ lệch chuẩn: ≤10 µm.

	- Độ dày thể thủy tinh:

	+ Dải đo: ≤2.5 mm đến ≥6,5mm

	+ Bước hiển thị: ≤0,01 mm

	+ Độ lệch chuẩn: ≤20 µm.

	- Độ dày giác mạc:

	+ Dải đo: ≤0,3 mm đến ≥1,2 mm.

	+ Bước hiển thị:≤ 1 µm.

	+ Độ lệch chuẩn: ≤2 µm.

	- White to white:

	+ Dải đo: ≤9,5 mm đến ≥15 mm.

	+ Bước hiển thị: ≤0,1 mm.

	+ Độ lệch chuẩn: ≤100 µm.

	+ Nguồn sáng: LED

	+ Bước sóng: 860/880 nm hoặc 820 - 890 nm

	+ Công suất: < 700 µW.

	+ Nguồn sáng: Laser

	+ Bước sóng: ≤1035 nm đến ≥1077 nm hoặc 1200 - 1400 nm

	+ Công suất ra tối đa: ≤ 13,5 mW


3. Máy đốt u gan bằng sóng cao tần
Hàng hóa tham khảo 

Model: Cool- Tip E series

Hãng sản xuất: Covidien

Xuất xứ: Mỹ

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

	a) Yêu cầu chung:

	-  Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2022 trở đi

	-  Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương

	-  Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 3

	b) Cấu hình kỹ thuật:

	- Máy đốt u bằng sóng cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 bộ

	+   Bàn đạp chân: 01 chiếc

	+   Bơm dịch làm mát đầu kim: 01 cái

	+   Cáp nối điện cực trung tính bệnh nhân: 01 chiếc

	+   Bình đựng nước làm mát: 01 chiếc

	+   Kim đốt đơn (kim điện cực đơn): 05 bộ

	+   Xe đẩy máy: 01 chiếc

	+   Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ

	c) Tính năng kỹ thuật:

	1.    Tính năng chung:

	-  Máy đốt u sử dụng năng lượng tần số vô tuyến (RF - Radio frequency) phát ra tại đầu kim đốt để đốt hoại tử u gan thông qua thủ thuật qua da.

	-   Các thông số được giám sát liên tục trong quá trình thực hiện thủ thuật gồm: trở kháng, cường độ dòng điện, công suất và nhiệt độ.

	-  Có tính năng dừng phát năng lượng để kiểm tra nhiệt độ mô

	

	-  Có tăng hoặc giảm thời gian đốt trong quá trình thực hiện thủ thuật

	-  Tự động nhận biết loại và số lượng điện cực trung tính kết nối với máy và hiển thị trên màn hình

	-  Thay đổi được năng lượng phát từ kim điện cực này sang kim điện cực khác trong quá trình thực hiện thủ thuật

	-   Có hệ thống làm mát đối lưu bằng nước dẫn tới đầu kim đốt  

	2.    Thông số kỹ thuật

	·      Máy chính

	-   Có khả năng sử dụng lên tới ≥ 03 kim điện cực tại cùng một thời điểm để tạo diện đốt lớn hơn hoặc đốt từng khối u riêng lẻ

	-   Đường kính diện đốt tối đa có thể đạt được ≥ 6,5cm x 6,7cm

	- Có tối thiểu các chế độ đốt sau:

	+   Chế độ đốt tiêu chuẩn: Chức năng đốt tự động hoàn toàn, hệ thống giám sát sự gia tăng của trở kháng trên mô, tự động điều chỉnh công suất đầu ra RF thích hợp. 

	+   Chế độ đốt điều khiển bằng tay: kiểm soát và điều chỉnh công suất đầu ra RF tùy theo mục đích của người sử dụng dựa trên quan sát lâm sàng.

	+   Chế độ đốt ở nhiệt độ được cài đặt sẵn: hệ thống sẽ tự động điều chỉnh công suất đầu ra RF để đạt được và duy trì nhiệt độ mong muốn mà người sử dụng đã cài đặt trước tại đầu của kim. Nhiệt độ đầu kim cài đặt trong khoảng: từ 40°C đến 95°C

	+   Chế độ đốt cầm máu trên đường rút kim đốt ra: hệ thống sẽ tự động điều chỉnh công suất đầu ra RF để đạt được mức nhiệt độ cài đặt trước để cầm máu tại chỗ trên đường rút kim ra. Nhiệt độ đầu kim cài đặt trong khoảng: từ 650C đến 900C

	-   Tần số RF (radio-frequency): khoảng 470 kHz 

	-   Điện áp đỉnh (peak-voltage): ≥150 V

	-   Theo dõi trở kháng: trong khoảng ≤ 25Ω – ≥ 950Ω

	-   Lựa chọn thời gian đốt: trong khoảng 0 - ≥ 30 phút

	-   Công suất tối đa: ≥ 200W

	Bơm dịch làm mát đầu kim:

	-  Bơm kiểu nhu động (peristaltic)

	-  Tốc độ bơm:  

	+   ≥ 40ml/phút đối với kim điện cực đơn

	+   ≥80ml/phút đối với kim điện cực chùm

	Dây nối tấm điện cực trung tính: 

	-  Cho phép kết nối ≥ 4 tấm điện cực trung tính cỡ nhỏ loại giắc cắm đơn, hoặc ≥ 2 tấm điện cực trung tính cỡ lớn loại giắc đôi với bộ phát.

	Bàn đạp chân:

	-  Loại bàn đạp chân đơn

	-  Các chức năng điều khiển: bắt đầu (start), dừng (stop), tiếp tục (resume) 

	Bình đựng nước: dùng để thu hồi nước làm mát kim đốt.

	Kim đốt đơn:

	- Kim đốt có bộ ống dẫn nước làm mát vào/ra để làm mát đầu kim.

	-  Chiều dài kim đốt khoảng 15cm – 20cm, chiều dài đầu tip khoảng 2 – 3mm.

	Xe đẩy máy: 

	-  Có ≥ 4 tầng để đặt máy và phụ kiện

	-  Có chốt treo dụng cụ, kệ để máy bơm và kệ đặt bình đựng nước.


4. Máy theo dõi bệnh nhân (Theo dõi độ sâu gây mê)

Hàng hóa tham khảo 

Model: Root+ Sedline +O3

Hãng sản xuất: Masimo corporation, Mỹ

Xuất xứ: Mexico

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 2
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

	a) Yêu cầu chung:

	-         Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2022 trở đi

	-         Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương

	-         Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 2

	b) Cấu hình kỹ thuật:

	-         Máy chính với màn hình cảm ứng hiển thị màu: 01 cái

	-         Module theo dõi Oxy nhu mô não: 01 bộ

	-         Module theo dõi độ mê sâu: 01 bộ

	-         Module tích hợp theo dõi nảy xung mạch PVI, bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, chỉ số tưới máu dưới da: 01 bộ

	-         Cảm biến theo dõi bão hoà oxy mô, não dùng cho người lớn/ trẻ em: 02 bộ

	-         Cảm biến theo dõi độ mê sâu: 02 bộ

	-         Cảm biến theo dõi nảy xung mạch PVI, bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, chỉ số tưới máu dưới da: 02 bộ

	-         Bộ sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

	-         Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ

	c) Tính năng kỹ thuật:

	-         Có thể theo dõi đồng thời Oxy nhu mô não và độ mê sâu trên cả hai bán cầu não, theo dõi không xâm lấn các chỉ số nảy xung mạch, bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, chỉ số tưới máu dưới da.

	1. Máy Chính

	-         Máy chính với màn hình cảm ứng hiển thị màu, kích thước ≥ 10 inchs

	-         Có kết nối wifi và Bluetooth

	-         Có thể mở rộng pin sử dụng ≥ 4 giờ

	2. Module theo dõi Oxy nhu mô não

	-         Là một thiết bị đo không xâm lấn, kết nối với bệnh nhân để theo dõi độ bão hòa oxy nhu mô (rSO2), bao gồm cả mô não.

	-         Giúp theo dõi quá trình oxy hóa não trong các trường hợp xung oxy ngoại vi không phải là dấu hiệu đầy đủ của oxy trong não.

	-         Màn hình hiển thị giao diện dạng hình sóng và chỉ số điện tử

	-         Hiển thị sự chênh lệch giữa oxy nhu mô não và chỉ số SpO2

	-         Hiển thị định lượng độ sâu và thời gian của bệnh nhân dưới mức giới hạn cảnh báo rSO2 thấp

	3. Module theo dõi độ mê sâu 

	-         Hỗ trợ theo dõi các trạng thái của não bộ trong quá trình gây mê, song song với thu thấp dữ liệu và xử lý tín hiệu điện não đồ EEG

	-         Hiển thị đồng thời bốn kênh điện não EEG của thùy trán.

	-         Chỉ số trạng thái bệnh nhân là một tham số điện tử

	-         Hiển thị mật độ phổ chứa cả phổ trái và phải.

	-         Có nhiều chế độ xem màn hình

	-         ≥ 04 kênh sóng điện não EEG thu dữ liệu ở thùy trán

	-         ≥ 04 loại sóng điện não tương ứng với các dải tần số khác nhau

	-         Hiển thị chỉ số phần trăm điện cơ EMG cho phép phát hiện hoạt động của cơ như nghiến răng, nhai

	-         Hiển thị chỉ số phần trăm của độ nhiễu

	4. Module tích hợp theo dõi nảy xung mạch, bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, chỉ số tưới máu dưới da

	-         Công nghệ theo dõi không xâm lấn và liên tục

	-         Đo các tham số nảy xung mạch, nồng độ bão hoà oxy trong máu, nhịp mạch, chỉ số tưới máu dưới da


5. Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

Hàng hóa tham khảo 

Model: Cardiosave Hybrid

Hãng sản xuất: Datacope (thuôc Getinge-Maquet)

Xuất xứ: Mỹ

Phân nhóm máy chính: tối thiểu nhóm 3
Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng

	a) Yêu cầu chung:

	-   Thiết bị mới 100%, sản xuất từ 2022

	-   Đạt tiêu chuẩn ISO:13485 hoặc tương đương

	-  Phân nhóm máy chính: tối thiểu Nhóm 3

	b) Cấu hình kỹ thuật:

	-  Máy chính với xe đẩy đồng bộ (có khóa): 01 cái

	-  Cáp điện tim 5 chuyển đạo có 2 thành phần: cáp điện cực và cáp bệnh nhân: 01 cái

	-   Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ

	-   Bộ truyền dẫn tín hiệu từ monitor bên ngoài: 01 bộ

	-  Bộ dò siêu âm Doppler: 01 bộ

	-  Đĩa an toàn (gắn sẵn bên trong máy): 01 cái

	-  Khối pin sạc cho máy: 02 khối rời

	- Cuộn giấy in nhiệt: 04 cuộn

	-  Bình khí Helium có thể sạc lại được: 02 bình

	-  Cây treo dịch truyền: 01 cái

	-  Bóng đối xung Linear 7,5 Fr: 02 cái

	c) Tính năng kỹ thuật:
	

	1. Nguồn kích khởi
	

	Điện tâm đồ/Tạo nhịp Nhĩ 
	Ngưỡng kích khởi được điều chỉnh linh hoạt bởi hệ thống để tăng độ nhạy và chọn lọc của phát hiện sóng R

	(Các chế độ phát hiện sóng R)
	Ngưỡng tối thiểu là 80 ±20μV tuỳ theo đầu vào

	Tạo nhịp rỗng 
	Kích khởi điện tâm đồ: 44ms

	
	Kích khởi xung nhịp Nhĩ: 100ms

	Loại bỏ sóng T cao
	Loại bỏ tất cả sóng T cao 180 ms trong chu kỳ, khi khoảng Q-T ≤350 ms và khuếch đại ≤120% của khuếch đại QRS

	(Các chế độ phát hiện sóng R)
	

	Loại bỏ xung máy tạo nhịp
	Bỏ qua tất cả các xung có biên độ từ ±2.0 mV đến ±700 mV và kéo dài 0.1-2.0 ms kèm theo:

	(Các chế độ phát hiện sóng R)
	1) không dẫn; 

	 
	2) Xung dẫn 4-100 ms trong thời hằng ≤2 mV

	 
	(Khuếch đại xung dẫn không quá 25% của chiều cao nhịp máy tạo nhịp)

	Áp lực
	Chế độ ngưỡng tự động (mặc định): tự động điều chỉnh đến khoảng 3/8 của độ cao nhịp tâm thu, 7mmHg tối thiểu

	
	Chế độ ngưỡng thủ công: người dùng điều chỉnh giữa 7 và 30 mmHg, (±3 mmHg)

	Loại bỏ xung tạo nhịp Thất / Nhĩ – Thất (pacer A/A – V)
	Tạo nhịp Thất: cố định đến mức 180 bpm (không yêu cầu nhịp độ)

	
	Tạo nhịp Nhĩ – Thất: cố định đến mức 180 bpm khi khoảng Nhĩ – Thất được rút ngắn thích hợp với nhịp tim tăng (không yêu cầu nhịp độ)

	Kích khởi nội tại
	80 ± 1 bpm ở cài đặt mặc định

	
	Điều chỉnh: 40-120 bpm

	
	

	2 Kênh điện tâm đồ
	

	Đầu vào chuyển đạo điện tim đồ bệnh nhân
	

	Chuyển đạo
	Ở chế độ tự động: I, II, III, nguồn ngoài 

	
	Ở chế độ bán tự động: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V, hoặc nguồn ngoài

	Dải bù điện một chiều tuyến tính đầu vào
	Tối thiểu ±300 mV

	Dải đầu vào tuyến tính
	Tối thiểu ±5,0 mV

	Trở kháng đầu vào
	Tối thiểu 2,5 M Ohm (đo đầu cuối đơn với 0,67 – 40Hz)

	Bảo vệ phá rung
	Chịu được đến 360J khi được thử nghiệm

	Thời gian phục hồi khi bảo vệ phá rung
	Kiểm tra chế độ Sai phân (Differential) và chế độ Chung (Common): tối đa 5 giây

	
	Kiểm tra phân cực điện cực: tối đa 10 giây

	Phát hiện sai chuyển đạo
	Đảm bảo phát hiện sai chuyển đạo khi bất kỳ dây điện cực hoạt động nào bị hở

	
	Đảm bảo không sai chuyển đạo với trở kháng điện cực ≤ 51 K Ohms và với bù điện một chiều trong khoảng -300 mV đến +300 mV.

	
	

	3. Đặc điểm ngõ ra điện tâm đồ
	

	Tần số đáp ứng
	0,5 đến 125 Hz, ±5% @ -3dB

	Trở kháng đầu ra
	< 120 Ohm

	
	

	4. Kênh đo Áp lực
	

	Ngõ vào đầu dò áp lực động mạch IAB
	

	Độ nhạy đầu vào
	5,0 μV/V/mmHg

	Điện áp thích ứng cho đầu dò
	+5 VDC ±5% (có khả năng cung cấp đến 25 mA)

	 
	

	5. Hiển thị sóng áp lực động mạch
	

	Tự động điều chỉnh thang đo
	Đồ thị sóng được điều chỉnh tự động và hiển thị trên cửa sổ hiển thị Sóng Áp lực Động mạch. Thang đo áp suất liên quan được chú thích bằng số các giá trị ở các đường lưới thấp nhất, giữa và cao nhất bao trùm khoảng cách dọc của dạng sóng được chia tỷ lệ

	Phạm vi đường tham chiếu
	Tối thiểu 0 – 300 mmHg 

	6. Hiển thị áp lực động mạch dạng số hóa
	

	Độ phân giải
	1 mmHg

	Độ chính xác
	4 mmHg hoặc 4% tuỳ theo số nào lớn hơn. 

	Dải áp lực
	0 đến 300 mmHg

	
	

	7. Đặc điểm tín hiệu đầu ra áp lực động mạch mức cao
	

	Dải áp lực
	0 đến 300 mmHg (tối thiểu)

	Độ chính xác
	4 mmHg hoặc 4% tuỳ theo số nào lớn hơn. 

	Thang
	10.0 mV/mmHg ± 2% (không bao gồm sai bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp)

	
	10.0 mV/mmHg ±4% (Bóng đối xung Sợi Quang Fiber-Optic IAB)

	Đáp ứng tần số
	DC cho 15 Hz ± 15% (+0 đến -3 dB) cho bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp

	
	DC cho 32 Hz ± 15% (+0 đến -3 dB) cho bộ truyền dẫn tín hiệu ra monitor ngoài

	
	DC cho 26 Hz ± 15% (+0 đến -3 dB) cho Bóng đối xung Sợi Quang

	Trở kháng đầu ra
	< 5 Ohms đến 30 Hz

	
	

	8. Chỉnh zero cho việc đo áp lực động mạch (Hydraulic Arterial Pressure Zero)
	

	Độ chính xác Zero áp lực
	Hiến thị sóng = ± 2 pixel (± 0,5mm) sai lệch từ đường 0 ở mọi thang đo áp lực hiển thị. Chỉ số hiển thị = ± 0mmHg

	Dải Zero áp lực
	Tối thiểu ±120 mmHg (dạng sóng phải không xung)

	Thời gian Zero tự động
	< 3 giây

	
	

	9. Đặc điểm tín hiệu đầu ra mức thấp
	

	Dải áp lực
	0 đến 300 mmHg (tối thiểu)

	Độ chính xác
	4 mmHg hoặc 4%, tuỳ theo số nào lớn hơn

	Thang
	5.0 μV/V/mmHg ±4%

	Tần số đáp ứng
	DC cho 42 Hz ±15% (+0 đến-3dB) cho bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp

	
	DC cho 26 Hz ±15% (+0 đến-3dB) với Cảm biến Sợi Quang của Bóng đối xung

	Trở kháng đầu ra
	< 3 K Ohms DC đến 5 kHz băng thông

	10. Thang đo nhịp tim
	

	Dải đo khả dụng
	15-214 bpm (Nguồn kích khởi điện tâm đồ)

	Độ phân giải (Hiển thị)
	1 bpm

	Độ chính xác (Hiển thị)
	±3 bpm hoặc ±3%, tuỳ theo số nào lớn hơn

	Thời gian đáp ứng khi thay đổi bước
	Tối đa 10 giây

	
	

	11. Màn hình hiển thị cảm ứng và monitor
	

	Loại
	Màn hình màu tinh thể lỏng (LCD)

	Độ phân giải
	1024 ngang x 768 dọc

	Góc quan sát (thông thường)
	Trên 60°, Dưới 60°, Phải 70°, Trái 70°

	Màn hình cảm ứng
	Cảm ứng điện trở 

	
	

	12. Máy in
	

	Cơ chế in
	Nhiệt

	Độ rộng giấy in
	50 mm

	Tốc độ in
	25 mm/giây hoặc 50 mm/giây

	Độ phân giải in
	600 chấm trên 25mm

	
	

	13. Bộ pin
	

	Loại pin
	15 VDC (trên danh nghĩa), khối kín, Lithium Ion

	Thời gian hoạt động:
	Tối thiểu 60 phút, 120 bpm, 22 +/- 5 độ C

	(một bộ pin, khi sạc đầy)
	Thông thường 90 phút – pin mới, 90 bpm, 22 +/- 5 độ C

	Thời gian sạc
	5 tiếng mỗi cho bộ sạc đến 90% hoặc hơn

	14. Bình khí Helium
	

	Bình khí Helium trống 99L nạp lại được
	

	Dung tích
	698 cc (42,6 khối inch)

	Áp lực phục vụ
	153 Bar (2216 PSIG)

	Trọng lượng (đầy)
	2,49 lbs. (khi đầy).

	Thời lượng
	3 tháng (tái nạp bóng mỗi 2 giờ, bơm liên tục 24 giờ một ngày)
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